
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240814-

0017

Nguyễn Thị 

Hạnh

040187026

372

Tổ 13, ấp 

Bến Cam, 

xã Phước 

Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Bình An 

2

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9566/GP

P
23/09/2024 23/09/2027

2

H19.12-

240911-

0020

Nguyễn Thị 

Kim Tuyền
272147199

54, Hùng 

Vương, KP 

Mỹ Khoan, 

thị trấn Hiệp 

Phước, , 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Phương 

Vy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9565/GP

P
23/09/2024 23/09/2027

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 51 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1201/QĐ-SYT ngày 23 tháng 9 năm 2024)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

240911-

0022

ĐINH THỊ 

XUÂN 

TRINH

075301013

485

492, Hùng 

Vương, KP 

Phước Lai, 

thị trấn Hiệp 

Phước, , 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Châu

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9564/GP

P
23/09/2024 23/09/2027

4

H19.12-

240823-

0019

Kiều Thị Lệ 261490547

384, Hùng 

Vương, tổ 

24, KP 

Phước 

Kiểng, thị 

trấn Hiệp 

Phước, , 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Tuệ Anh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9563/GP

P
23/09/2024 23/09/2027

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 
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Ngày 
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hết hạn

Ghi 

chú

5

H19.12-

240910-

0029

Nguyễn Thị 

Thu Trâm

049184010

161

Đường 

D18/N23, 

TĐC Lộc 

An - Bình 

Sơn, xã Lộc 

An, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Minh 

Châu 68

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9562/GP

P
23/09/2024 23/09/2027

6

H19.12-

240826-

0026

Nguyễn 

Huỳnh Yến 

Nhi

751960024

98

Số 626, 

đường Lê 

Duẩn, khu 

Cầu Xéo, thị 

trấn Long 

Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty 

CPDP 

FPT 

Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Nhà 

thuốc 

Long 

Châu 

1981

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9561/GP

P
23/09/2024 23/09/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh
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Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

H19.12-

240813-

0021

Phạm Thị 

Nhâm

036191015

791

Số 83, tổ 2, 

ấp Hiền 

Hòa, xã 

Phước Thái, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Như 

Quỳnh 1

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9560/GP

P
23/09/2024 23/09/2027

8

H19.12-

240813-

0010

Đặng Thị 

Hợi
187548400

Tổ 27, ấp 

Trầu, xã 

Phước 

Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Bình

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9559/GP

P
23/09/2024 23/09/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

9

H19.12-

240809-

0019

NGUYỄN 

THỊ MAI

040190017

441

Hẻm 71, 

đường Trần 

Phú, ấp Bến 

Cam, xã 

Phước 

Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Phước 

Bình

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9558/GP

P
23/09/2024 23/09/2027

Tổng cộng: 09 cơ sở (09 cơ sở cấp mới)
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